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PHỤ LỤC

Bảng chấm điểm các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Kèm theo Báo cáo số: 69  /BC-UBND ngày 21  tháng  02 năm 2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


	STT
	Nội dung các tiêu chí cụ thể
	Điểm tối

đa
	Điểm chấm
	Thuyết minh 
(Tài liệu kiểm chứng)

	I
	NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	30 điểm
	29 điểm
	

	1
	Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.
	01 điểm
	01 điểm
	Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/01/2021 về triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

	
	Trường hợp không ban hành
	0 điểm
	
	

	b)
	Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh vực quản lý .
	01 điểm
	01 điểm
	Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/3/2022 về triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/3/2022 về triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 15/3/2022 về triển khai dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 22/6/2022 về triển khai Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” 

	
	Trường hợp không ban hành
	0 điểm
	
	

	c)
	Ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	01 điểm
	01 điểm
	Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh về việc tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 -2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/4/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/8/2022 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh.

	
	Trường hợp không ban hành
	0 điểm
	
	

	d)
	Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	01 điểm
	01 điểm
	Công văn số 132/UBND-THNC ngày 01/02/2021 về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021; Công văn số 1064/UBND-THNC ngày 06/8/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn 705/UBND-THNC ngày 23/6/2022 về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Công văn 909/UBND-THNC ngày 04/8/2022 về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

	
	Trường hợp không ban hành
	0 điểm
	
	

	2
	Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
	04 điểm
	04 điểm
	Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra

	b)
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
	03 điểm
	
	

	c)
	Hoàn thành từ 70% đến dưới 80% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
	02 điểm
	
	

	d)
	Hoàn thành từ 60% đến dưới 70% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
	01 điểm
	
	

	đ)
	Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
	0 điểm
	
	

	3
	Về thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	02 điểm
	01 điểm
	

	a)
	Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
	02 điểm
	
	

	b)
	Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	01 điểm
	01 điểm
	Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

	c)
	Ban hành sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	0 điểm
	
	

	4
	Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Xác định nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	
	

	
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng
	02 điểm
	02 điểm
	PBGDPL cho người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh kế xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới; người cao tuổi; người có uy tín trong cộng đồng dân cư

	
	Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng
	01 điểm
	
	

	
	Trường hợp không xác định:
	0 điểm
	
	

	b)
	Xác định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	
	

	
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng
	02 điểm
	02 điểm
	PBGDPL thông qua các hình thức: tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại chính sách pháp luật, biên soạn và cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tổ chức cuộc thi; chiếu bóng lưu động…

	
	Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng
	01 điểm
	
	

	
	Trường hợp không xác định
	0 điểm
	
	

	c)
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù phù hợp với tùng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	01 điểm
	01 điểm
	

	
	Trường hợp không có chỉ đạo, hướng dẫn
	0 điểm
	
	

	5
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	
	
	

	
	Từ 80% trở lên
	03 điểm
	03 điểm
	- Năm 2021 đã tuyên truyền được 15.606 cuộc cho 1.352.092 lượt người nghe, cụ thể:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 824 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 56.226 lượt người tham dự.

+ Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 14.782 cuộc hội nghị, các cuộc họp thôn, khu, khối phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 1.295.866 lượt người tham dự. 
- Năm 2022 tuyên truyền được 17.379 cuộc cho 839.947 lượt người nghe, cụ thể:

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 11.656 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 110.151 lượt người tham dự.

+ Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 10.274 cuộc hội nghị, các cuộc họp thôn, khu, khối phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 729.796 lượt người tham dự.

	
	Từ 65% đến dưới 80%:
	02 điểm
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 65%:
	01 điểm
	
	

	
	Dưới 50%:
	0 điểm
	
	

	b)
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.
	02 điểm
	02 điểm
	Năm 2022 tổ chức 01 Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

	
	Từ 80% trở lên
	02 điểm
	02 điểm
	Từ 80% trở lên

	
	Từ 65% đến dưới 80%
	01 điểm
	
	

	
	Dưới 65%
	0 điểm
	
	

	6
	Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	03 điểm


	03 điểm
	Sở Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, kết quả trong năm 2021 và năm 2022 đã cập nhật 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (http://vbpl.vn)

	
	Cập nhật đầy đủ
	03 điểm
	
	

	
	Nếu cập nhật không đầy đủ
	01- 02 điểm

(tùy theo tính chất, mức độ)
	
	

	
	Không cập nhật
	0 điểm
	
	

	b)
	Tổ chức cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
	02 điểm
	02 điểm
	

	
	Cập nhật đúng thời hạn theo quy định: 02 điểm;
	02 điểm
	
	Cập nhật đúng thời hạn theo quy định

	
	Cập nhật trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định
	01 điểm
	
	

	
	cập nhật trong thời hạn trên 15 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định
	0 điểm
	
	

	7
	Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật .
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết
	02 điểm
	
	

	
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	02 điểm
	02 điểm
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

	
	Trường hợp có thực hiện nhưng không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 điểm;
	01 điểm
	
	

	
	Không thực hiện: 0 điểm
	0 điểm
	
	

	b)
	Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	01 điểm
	01 điểm
	- Năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Quyết định số 76/QĐ-HĐPH ngày 01/11/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị cấp huyện và 04 đơn vị cấp xã bao gồm: Hội đồng PHPBGDPL huyện Tràng Định, UBND xã Đào Viên, Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định và Hội đồng PHPBGDPL Thành phố, UBND xã Hoàng Đồng, UBND phường Đông Kinh.
- Năm 2022, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành Quyết định số 40/QĐ-HĐPH ngày 20/8/2022 thành lập Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 và kiểm tra tại 02 đơn vị cấp huyện và 04 đơn vị cấp xã bao gồm: Hội đồng PHPBGDPL huyện Bắc Sơn, UBND xã Chiêu Vũ, UBND xã Tân Lập và Hội đồng PHPBGDPL huyện Văn Quan, UBND xã Tân Đoàn, UBND xã Lương Năng.

	
	Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
	0 điểm
	
	

	c)
	Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về phổ biến, giáo dục pháp luật đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	01 điểm


	01 điểm
	Trên địa bàn không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về phổ biến, giáo dục pháp luật

	
	Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
	0 điểm
	
	

	d)
	Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	01 điểm


	01 điểm
	

	
	Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền
	0 điểm
	
	

	II
	NHÓM TIÊU CHÍ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	20 điểm
	20 điểm
	

	1
	Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Đăng tải đầy đủ
	
	
	

	
	Đăng tải từ 90% trở lên
	03 điểm
	03 điểm
	Đăng tải từ 90% trở lên

	
	đăng tải từ 80% đến dưới 90%
	02 điểm
	
	

	
	đăng tải từ 70% đến dưới 80%
	01 điểm
	
	

	
	đăng tải dưới 70%
	0 điểm
	
	

	b)
	Đăng tải kịp thời
	
	
	

	
	Đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải
	01 điểm
	01 điểm
	Đăng tải chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải

	
	Đăng tải sau 15 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin pháp luật thuộc diện phải đăng tải
	0 điểm
	
	

	2
	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời.
	04 điểm
	04 điểm
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời.

	b)
	Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời.
	03 điểm
	
	

	c)
	Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời.
	02 điểm
	
	

	d)
	Trường hợp không tổ chức thực hiện.
	0 điểm
	
	

	3
	Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời.
	04 điểm
	04 điểm
	Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời.

	b)
	Tổ chức triển khai đầy đủ nhưng chưa kịp thời.
	03 điểm
	
	

	c)
	Tổ chức triển khai không đầy đủ, chưa kịp thời.
	02 điểm
	
	

	d)
	Trường hợp không triển khai thực hiện.
	0 điểm
	
	

	4
	Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	01 điểm
	01 điểm
	- Công  văn số 424/SGDĐT-TTr ngày 22/02/2021 của Sở GDĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” của ngành GDĐT năm 2021; Kế hoạch số 2912/KH-SGDĐT ngày 04/10/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến GDPL trong nhà trường năm 2021;  Kế hoạch số 314/KH-SGDĐT ngày 11/02/2022 của Sở GDĐT về triển khai công tác PBGDPL năm 2022

	
	Trường hợp không có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
	0 điểm


	
	

	b)
	Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	02 điểm


	
	Tổng số giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân (GDCD), Chính trị, Pháp luật toàn ngành là: 512 (Đúng chuyên ngành là 235, không đúng chuyên ngành là 277). Hiện nay, Sở GDĐT đang tiếp tục cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 môn GDCD và thực hiện tuyển dụng viên chức để đảm bảo đội ngũ giáo viên theo quy định.

 100% các đơn vị đã thực hiện lồng nghép và giảng dạy tích hợp nội dung giáo dục pháp luật trong các môn học như: ngữ văn, lịch sử, đạo đức, giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục chính khóa với ngoại khóa, tích hợp nội dung giáo dục pháp luật vào trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Tổ chức phổ biến thường xuyên kịp thời các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tưng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị 

	
	Trường hợp có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ chức bồi dưỡng
	01 điểm
	
	

	
	Không thực hiện
	0 điểm
	
	

	c)
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành.
	01 điểm
	01 điểm
	Triển  khai,  tích  hợp  giảng  dạy  đối  với  môn GDQPAN lớp 11, môn Lịch sử, Địa lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các biện pháp tuyên truyền, PBGDPL đã được đẩy mạnh, các nhà trường xây dựng website, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành trên mạng internet thường xuyên. Phương pháp và hình thức tổ chức PBGDPL được đổi mới, với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Chỉ đạo các nhà trường đã xây dựng mô hình “Thư viện xanh”,“Thư viện thân thiện”trong khuôn viên sân trường tiếp tục duy trì, phát triển.

	
	Trường hợp không chỉ đạo việc rà soát, chuẩn hóa
	0 điểm
	
	

	5
	Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	04 điểm
	04 điểm
	

	a)
	Có ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
	01 điểm
	01 điểm
	Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 26/10/2021 về Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 08/9/2022 tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật PBGDPL.

	
	Nếu không có văn bản
	0 điểm
	
	

	b)
	Có triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng
	02 điểm
	02 điểm
	- Năm 2021 đã tổ chức được trên 920 Hội nghị, buổi tọa đàm về pháp luật, thu hút được 75.600 lượt người nghe.
- Năm 2022 đã tổ chức được trên 1.280 Hội nghị, buổi tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút được 98.400 lượt người nghe. Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) năm 2022 và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể, 04 cá nhân “đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”.…

	
	Không triển khai các hoạt động cụ thể
	0 điểm
	
	

	c)
	Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục.
	01 điểm
	01 điểm
	Đội tuyên truyền lưu động phối  hợp  thực  hiện  lồng  ghép  hoạt động thông tin,  tuyên  truyền “Ngày Pháp luật”; tổ chức phiên tòa giả định, tọa đàm, hội thi tuyên truyền pháp luật giỏi, ngoại khóa… 

	
	Nếu không có mô hình hoặc không hiệu quả, thiếu thường xuyên
	0 điểm
	
	

	III
	NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	20 điểm
	18 điểm
	

	1
	Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Hằng năm có xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
	03 điểm


	03 điểm
	Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh.
Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh.

	
	Trường hợp có xây dựng nhưng không củng cố, kiện toàn
	1,5 điểm
	
	

	
	Không xây dựng, củng cố, kiện toàn:
	0 điểm
	
	

	b)
	Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	02 điểm


	02 điểm
	Lực lượng Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn và được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại các hội nghị, tập huấn triển khai các văn bản chính sách pháp luật mới của Đảng và Nhà nước.

	
	Trường hợp có sử dụng nhưng hiệu quả không cao
	01 điểm
	
	

	
	Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật không tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật
	0 điểm
	
	

	2
	Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật
	05 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Có phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	02 điểm


	02 điểm
	Có phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý.

	
	Trường hợp có phân công, giao nhiệm vụ nhưng không phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý
	01 điểm
	
	

	
	Không phân công, giao nhiệm vụ
	0 điểm
	
	

	b)
	Có bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	03 điểm


	
	

	
	Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao:
	03 điểm
	03 điểm
	Bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao. Hiện toàn tỉnh có 91 báo cáo viên pháp luật tỉnh; 25 cán bộ pháp chế các sở, ngành; cấp huyện có: 43 công chức Phòng Tư pháp, 329 báo cáo viên huyện; cấp xã có 385 công chức Tư pháp - Hộ tịch, 3.209 tuyên viên pháp luật, 1.687 tổ hòa giải với 10.805 hòa giải viên

	
	Chưa bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao: 02 điểm;
	02 điểm
	
	

	
	Không bố trí cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	0 điểm
	
	

	3
	Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật .
	07 điểm
	05 điểm
	

	a)
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
	03 điểm


	
	

	
	Trường hợp có bố trí nhưng không đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao:
	02 điểm
	02 điểm
	Năm 2021, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh được cấp 1 tỷ đồng, năm 2022 1,1 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động PBGDPL chung của tỉnh. Các đơn vị thực hiện các đề án trong chương trình PBGDPL tiếp tục được cấp kinh phí để triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021 và năm 2022. Các ngành, tổ chức đoàn thể đã quan tâm dành kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Hội đồng phối hợp PBGDPL 11/11 huyện, thành phố đã được cấp kinh phí cho công tác PBGDPL với số lượng từ 50 - 500 triệu đồng.

	
	Không bố trí
	0 điểm
	
	

	b)
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện.
	02 điểm


	
	

	
	Trường hợp bố trí không đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao
	01 điểm
	01 điểm
	Các đơn vị được giao chủ trì, thực hiện các đề án trong chương trình PBGDPL được cấp kinh phí để triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021 và năm 2022

	
	Không bố trí
	0 điểm
	
	

	c)
	Có triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.
	02 điểm
	02 điểm
	Triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa. Như các hội đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	Trường hợp có triển khai các hoạt động vận động tài trợ nhưng không thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia
	01 điểm
	
	

	
	không triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực
	0 điểm
	
	

	4
	Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	03 điểm
	03 điểm
	

	a)
	Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Chính phủ.
	02 điểm
	02 điểm
	Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Chính phủ.

	
	Trường hợp bảo đảm không đầy đủ
	01 điểm
	
	

	
	không bảo đảm
	0 điểm
	
	

	b)
	Có triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
	01 điểm


	01 điểm
	Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh

	
	Nếu không triển khai
	0 điểm
	
	

	IV
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC PBGDPL ĐỐI VỚI XÃ HỘI
	20 điểm
	20 điểm
	

	 
	Tỷ lệ % được tính theo công thức: Tỷ lệ % đạt được = (Tổng số người lựa chọn nội dung trả lời trong Phiếu khảo sát/Tổng số phiếu được khảo sát) x 100
	 
	 
	- Tổng số người lựa chọn nội dung trả lời trong Phiếu khảo sát là 120 người; nội dung lựa chọn khảo sát là trong lĩnh vực pháp luật về Lao động
- Tổng số Phiếu được khảo sát là 120 phiếu đạt tỷ lệ 100%

	1
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Đạt từ 85% đến 100%
	4 điểm
	4 điểm
	100% (120/120 phiếu trả lời là tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật)

	 
	- Đạt từ 70% đến dưới 85%
	3 điểm
	 
	

	 
	- Đạt từ 55% đến dưới 70%
	2 điểm
	 
	

	 
	- Đạt dưới 55%
	1 điểm
	 
	

	2
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Đạt từ 85% đến 100%
	4 điểm
	4 điểm
	93% (112/120 phiếu trả lời là biết pháp luật)

	 
	- Đạt từ 70% đến dưới 85%
	3 điểm
	 
	

	 
	- Đạt từ 55% đến dưới 70%
	2 điểm
	 
	

	 
	- Đạt dưới 55%
	1 điểm
	 
	

	3
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Đạt từ 85% đến 100%
	4 điểm
	4 điểm
	93% (112/120 phiếu trả lời là hiểu pháp luật)

	 
	- Đạt từ 70% đến dưới 85%
	3 điểm
	 
	

	 
	- Đạt từ 55% đến dưới 70%
	2 điểm
	 
	

	 
	- Đạt dưới 55%
	1 điểm
	 
	

	4
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động PBGDPL
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Đạt từ 85% đến 100%
	4 điểm
	4 điểm
	91% (110/120 phiếu trả lời hài lòng về chất lượng hoạt động PBGDPL)

	 
	- Đạt từ 70% đến dưới 85%
	3 điểm
	 
	

	 
	- Đạt từ 55% đến dưới 70%
	2 điểm
	 
	

	 
	- Đạt dưới 55%
	1 điểm
	 
	

	5
	Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm (tiến hành khảo sát từng năm hoặc từng kỳ đánh giá. So sánh với cùng kỳ đánh giá hoặc năm trước đó để xác định tỷ lệ tăng, giảm)
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Đạt từ 85% đến 100%
	4 điểm
	4 điểm
	91% (110/120 phiếu trả lời tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh do không hiểu biết pháp luật giảm)

	 
	- Đạt từ 70% đến dưới 85%
	3 điểm
	 
	

	 
	- Đạt từ 55% đến dưới 70%
	2 điểm
	 
	

	 
	- Đạt dưới 55%
	1 điểm
	 
	

	V
	NHÓM TIÊU CHÍ KHÁC
	10 điểm
	10 điểm
	

	1
	Tham mưu củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ này được tính 3 điểm)
	3 điểm
	3 điểm
	

	 
	- Có thực hiện
	3 điểm
	3 điểm 
	Quyết định số 1619/QĐ-HĐPH ngày 16/8/2021 về việc kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; Quyết định số 58/QĐ-HĐPH ngày 22/9/2021 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 59/TB-HĐPH ngày 24/9/2021 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Lạng Sơn.
Quyết định số 14 /QĐ-HĐPH về việc kiện toàn Tổ thư ký của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.

	 
	- Không thực hiện
	0 điểm
	 
	

	2
	Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ này được tính 3 điểm)
	3 điểm
	3 điểm
	

	 
	- Có thực hiện
	3 điểm
	3 điểm
	- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng với thành viên Hội đồng và Ban Thư ký trong công tác PBGDPL.

- Từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; bám sát nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký. 

- Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, hoạt động của Hội đồng (nhất là trong phối hợp, trao đổi thông tin tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email) và trong công tác PBGDPL.  

- Nâng cao chất lượng tư vấn của Hội đồng các cấp; lựa chọn, xác định tư vấn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; nội dung pháp luật tuyên truyền cần gắn với nhu cầu của người dân, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Quan tâm bố trí kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL; thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng trong công tác PBGDPL

	 
	- Không thực hiện
	0 điểm
	 
	

	3
	Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ này được tính 4 điểm)
	4 điểm
	4 điểm
	

	 
	- Có thực hiện
	4 điểm
	4 điểm
	Có thực hiện

	 
	- Không thực hiện
	0 điểm
	 
	

	 
	Tổng điểm (I+II+III+IV+V)
	100 điểm
	97 điểm
	


